Tìm hiểu sơ lược về các loại phân tích tài chính và kỹ thuật phân tích tài chính


Phân tích tài chính là một hoạt động rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Phân tích tài chính sẽ giúp cho việc quản lý và ra quyết định của doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả hơn. Việc phân tích tài chính sẽ được thực hiện thông qua sự chọ lựa thông tin sử dụng phân tích, loại phân tích và kỹ thuật phân tích.
Từ khóa: phân tích tài chính, báo cáo tài chính, công cụ, kỹ thuật…


Phân tích tài chính được định nghĩa là quá trình xác định sức mạnh tài chính và điểm yếu của một doanh nghiệp bằng cách thiết lập mối quan hệ giữa các yếu tố của bảng cân đối và báo cáo kết quả kinh doanh. Các thông tin liên quan đến báo cáo tài chính là rất quan trọng mà qua đó việc phân tích sẽ được thực hiện. Quá trình phân tích tài chính được thực hiện thông qua việc phân tích các chỉ số hoạt động quan trọng; chẳng hạn như: khả năng thanh toán thanh khoản, khả năng sinh lời cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các chỉ số để xác định triển vọng ngắn hạn và dài hạn của một doanh nghiệp. Như vậy, kết quả của qua trình phân tích tài chính sẽ giúp xác định các điểm yếu, điểm mạnh nhằm đưa ra các kiến nghị, giải pháp cũng như dự báo cho tương lai của một doanh nghiệp
Phân tích tài chính tập trung chủ yếu vào các báo cáo tài chính, vì đây là tài liệu quan trọng thể hiện tình hình hoạt động tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là một tập hợp các dữ liệu được tổ chức theo quy trình kế toán hợp lý và nhất quán. Mục đích của báo cáo tài chính là để truyền đạt sự hiểu biết về một số khía cạnh tài chính của một công ty kinh doanh. Nó có thể hiển thị giá trị tài sản tại một thời điểm của thời gian như trong trường hợp của bảng cân đối, hoặc có thể tiết lộ một loạt các hoạt động trong một thời gian nhất định, như trong trường hợp của báo cáo kết quả kinh doanh.
Các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính hữu ích nhất để soi sáng những gì đã xảy ra với việc kinh doanh trong một thời kỳ. Nó thể hiện doanh thu, chi phí, lợi nhuận (hay lỗ). Bảng cân đối kế toán là báo cáo trong đó cho thấy tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại thời điểm nhất định. Trên cơ sở báo cáo tài chính, mục tiêu của phân tích tài chính là rút ra thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định, để đánh giá sức mạnh và điểm yếu của một doanh nghiệp, để cung cấp những hiểu biết về tính thanh khoản, khả năng thanh toán và khả năng sinh lời và để quyết định những triển vọng tương lai của một doanh nghiệp.
Có nhiều loại phân tích tài chính khác nhau. Đó là:

- Phân tích bên ngoài: Các phân tích bên ngoài được thực hiện trên cơ sở các báo cáo tài chính được công bố bởi những người không có quyền truy cập vào các thông tin kế toán, chẳng hạn như: chủ sở hữu chứng khoán, ngân hàng, các chủ nợ, và công chúng nói chung.

- Phân tích nội bộ: Đây là loại phân tích được thực hiện bằng bộ phận tài chính và bộ phận kế toán doanh nghiệp. Mục tiêu của phân tích này là để cung cấp các thông tin cho việc quản lý của doanh nghiệp, và hỗ trợ trong quá trình ra quyết định.
- Phân tích ngắn hạn: Đây là loại phân tích liên quan đến vốn lưu động. Nó liên quan đến việc phân tích cả tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn. Qua đó có thể đánh giá, xác định khả năng thanh khoản tại doanh nghiệp.

- Phân tích theo chiều ngang: Các báo cáo tài chính so sánh là một ví dụ về phân tích ngang, vì nó liên quan đến việc phân tích các báo cáo tài chính qua một số năm. Phân tích ngang được coi là phân tích động.

- Phân tích theo chiều dọc: nó được thực hiện khi chỉ số tài chính sẽ được tính toán trong một năm. Phân tích dọc được gọi là phân tích tĩnh.

Các kỹ thuật được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính. Đó là: Báo cáo tài chính so sánh, báo cáo thay đổi vốn lưu động, bảng cân đối kế toán dạng tỷ lệ, phân tích xu hướng và phân tích tỷ lệ.

- Báo cáo tài chính so sánh: Đây là một phương pháp quan trọng của phân tích được sử dụng để so sánh giữa hai báo cáo tài chính. Là một kỹ thuật phân tích ngang và áp dụng cho cả báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán, nó cung cấp các thông tin có ý nghĩa khi so sánh với các dữ liệu tương tự của các kỳ trước. Những thông tin khi so sánh báo cáo kết quả kinh doanh cho phép sử dụng để xem xét tình hình hoạt động và rút ra kết luận, trong khi bảng cân đối kế toán lại trình bày một sự thay đổi trong tình hình tài chính, cho thấy những ảnh hưởng của các hoạt động đến tài sản và nợ phải trả.  
- Báo cáo về việc thay đổi vốn lưu động: Mục tiêu của phân tích này là để trích xuất các thông tin liên quan đến vốn lưu động. Lượng vốn lưu động ròng được xác định bằng cách lấy tài sản ngắn hạn trừ tổng số nợ ngắn hạn. Các báo cáo thay đổi vốn lưu động cung cấp các thông tin liên quan đến vốn lưu động giữa hai thời kỳ tài chính.

- Bảng cân đối kế toán dạng tỷ lệ: Các số liệu của báo cáo tài chính được chuyển đổi tỷ lệ phần trăm. Nó được thực hiện bằng cách lấy các từng khoản mục chi tiết trên bảng cân đối kế toán chia cho tổng tài sản hoặc tổng nguồn vốn. Qua đó có thể thấy mối quan hệ của từng thành phần tài sản, nguồn vốn  với tổng tài sản, nguồn vốn.
- Phân tích xu hướng: Nó là một công cụ quan trọng của phân tích ngang. Theo phân tích này, tỷ lệ của các khoản mục khác nhau trên các báo cáo tài chính cho các giai đoạn khác nhau sẽ được tính toán và so sánh một cách phù hợp. Việc phân tích trong những năm trước cho thấy xu hướng hoặc biến động của các khoản mục. Phân tích xu hướng là một công cụ hữu ích để biết tình hình tài chính của một doanh nghiệp đang được cải thiện qua quá trình thời gian hay nó đang xấu đi.

- Phân tích tỷ lệ: Cách phổ biến nhất để phân tích các báo cáo tài chính là tính toán các tỷ lệ. Nó là một công cụ quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong phân tích báo cáo tài chính. Kỹ thuật này thể hiện một mối quan hệ có ý nghĩa giữa các khoản mục hoặc nhóm các khoản mục của bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh. Ứng dụng nổi bật của kỹ thuật này thường thể hiện qua các chỉ số hoạt động quan trọng, chẳng hạn như, khả năng thanh khoản, khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của một doanh nghiệp. Kỹ thuật phân tích tỷ lệ làm cho quá trình đọc hiểu báo cáo tài chính được đơn giản và thể hiện rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp hơn.
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